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A.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Câu 1. Mục đích của cuộc khởi nghĩa Yên Thế là
A. nhằm bảo vệ cuộc sống nhân dân vùng Yên Thế.
B. nhằm chống lại triều đình nhà Nguyễn.
C. nhằm đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đất nước.
D. nhằm hưởng ứng chiếu Cần vương.
Câu 2. Phong trào nào sau đây đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân để chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh ở Đông Dương ?
A. Phong trào đoàn kết các Đảng Cộng sản.
B. Phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 
C. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
D. Phong trào dân tộc-dân chủ. 
Câu 3. Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam hình thành các lực lượng mới nào?
A. Nông dân, địa chủ, tư sản.	        B. Nông dân, công nhân, tiểu tư sản.
C. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.      D. Nông nhân, tư sản, tiểu tư sản.
Câu 4.Chiến thắng nào của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945) đã làm phá sản “ chiến tranh chớp nhoáng” của Hit – le? 
A. Lê nin-gat.                              B. Xta -lin-grat.
C.Vòng cung Cuốc-xcơ.             D. Mat- xcơ- va.   
Câu 5. Lấy cớ gì Pháp đưa quân ra đánh Hà Nội lần thứ hai ?
A. Pháp có đặc quyền, đặc lợi ở Việt Nam.
B. Ngăn chăn nhà Thanh đưa quân can thiệp.
C. Triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874.
D. Triều đình nhà Nguyễn ngang nhiên chống lại Pháp.
Câu 6. Tại mặt trận Đà Nẵng, quân dân ta đã sử dụng chiến thuật gì chống lại liên quân Pháp -Tây Ban Nha? 
A.“ Thủ hiểm ”. 
B.“ Đánh nhanh thắng nhanh ”.
C.“ Chinh phục từng gói nhỏ ”. 
D. “Vườn không nhà trống”.
Câu 7. Phái chủ chiến đã mở cuộc phản công quân Pháp tại những địa điểm nào?
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A. Đồn Mang Cá, tòa Khâm sứ.  		B. Đồn Mang Cá, Đại Nội. 
C. Tòa Khâm sứ, trên sông Hương.  		D. Tòa Khâm sứ, Đại Nội. 
Câu 8. Sự sụp đổ của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại bài học gì cho các quốc gia, dân tộc trên thế giới?
A. Không chế tạo vũ khí sát thương cao.
B. Giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình.
C. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa hơn là quân sự.
D. Mở rộng liên kết,hợp tác để cùng phát triển.
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ nhất của phong trào Cần vương?
A. Đặt dưới sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết.
B. Diễn ra sôi nổi, liên tục trên phạm vi rộng lớn.
C. Phong trào quy tụ thành các trung tâm khởi nghĩa lớn.
D. Thu hút nhiều thành phần, tầng lớp tham gia.
Câu 10. Tác dụng của Chiếu Cần vương là gì ?
A. Thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân.
B. Làm thực dân Pháp hoang mang, lo sợ.
C. Kéo dài cuộc phản công của phái chủ chiến.
D. Nhanh chóng đánh bại thực dân Pháp.
Câu 11. Với hiệp ước Giáp Tuất (1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận
A. sáu tỉnh Nam kỳ là đất thuộc Pháp.
B. sáu tỉnh Nam kỳ và đảo Côn lôn là đất thuộc Pháp.
C. ba tỉnh miền Đông Nam kỳ là đất thuộc Pháp.
D. ba tỉnh miền Tây Nam kỳ là đất thuộc Pháp.
Câu 12. Phong trào Cần vương thất bại đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?
A. Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất.
B. Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập.
C. Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đương đầu với Pháp.
D. Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh đúng đắn.
Câu 13. Một bộ phận nhỏ của giai cấp địa chủ đã phân hóa theo hướng như thế nào?
A. Bị mất ruộng đất, trở thành nông dân làm thuê.
B. Giàu lên, trở thành tay sai của thực dân Pháp.
C. Nghèo đi, bị đế quốc chèn ép, áp bức.
D. Bị phá sản hoàn toàn, trở thành công nhân.
Câu 14. Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, công nhân Việt Nam chỉ dừng lại ở đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế?
A. Vì số lượng còn ít do mới ra đời.			
B. Vì đời sống vật chất còn thiếu thốn.
C. Vì chưa được giác ngộ lý luận cách mạng.
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D. Vì bị sự quản lý chặt chẻ của thực dân Pháp.
Câu 15. Sự khác biệt về thành phần lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần vương là
A. các quan lại triều đình yêu nước.
B. thủ lĩnh nông dân.
C. các văn thân, sĩ phu yêu nước.	
D. phái chủ chiến của triều đình.
B.PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm) Lập bảng so sánh khởi nghĩa Hương Khê với khởi nghĩa Yên Thế trong phong trào yêu nước chống Pháp những năm cuối thế kỷ XIX theo mẫu sau:
	Nội dung
	[bookmark: _GoBack]Khởi nghĩa Hương Khê
	Khởi nghĩa Yên Thế

	Lãnh đạo
	
	

	Mục tiêu
	
	

	Quy mô
	
	

	Tính chất
	
	


Câu 2 ( 3 điểm) Nêu tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ XIX,trước cuộc xâm lược của Pháp.
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